PHỤ LỤC

Các dự án xã hội hóa đặc biệt khuyến khích đầu tư theo điểm a, khoản 2, Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo
Quyết định số /2011/QĐ-UBND ngày tháng năm 2011 của UBND tỉnh Bình Thuận.


1. Lĩnh vực Y tế:

	STT
	Địa điểm đầu tư 
	Loại hình bệnh viện
	Qui mô 

giường bệnh tối thiểu
	Suất đầu tư tối thiểu/giường bệnh

	1


	Các phường thuộc thành phố Phan Thiết
	- Bệnh viện đa khoa chất lượng cao
	200 giường
	1.500 triệu đồng

	
	
	- Bệnh viện Y học cổ truyền chất lượng cao
	100 giường
	1.000 triệu đồng

	
	
	- Các loại Bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao
	50 giường
	1.500 triệu đồng

	02
	Các xã thuộc thành phố Phan Thiết; thị xã La Gi và các huyện
	- Bệnh viện đa khoa chất lượng cao
	100 giường
	1.000 triệu đồng

	
	
	- Bệnh viện Y học cổ truyền chất lượng cao
	50 giường
	800 triệu đồng

	
	
	- Các loại Bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao
	35 giường
	1.000 triệu đồng


* Các tiêu chí khác phải đáp ứng  theo đúng Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

2. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo:

	STT
	Địa điểm đầu tư 
	Loại hình giáo dục - đào tạo, 

dạy nghề
	Qui mô đầu tư ổn định tối thiểu
	Ghi chú

	1
	Các phường thuộc thành phố Phan Thiết
	- Trường đại học
	600 sinh viên
	Các tiêu chí khác phải đáp ứng theo đúng Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

	
	
	- Trường cao đẳng chuyên nghiệp
	600 sinh viên
	

	
	
	- Trường trung cấp chuyên nghiệp
	400 học sinh
	

	
	
	- Trường THPT bán trú hoặc nội trú chất lượng cao
	9 lớp
	

	
	
	- Trường THCS bán trú hoặc nội trú chất lượng cao
	12 lớp
	

	
	
	- Trường tiểu học bán trú hoặc nội trú chất lượng cao
	15 lớp
	

	
	
	- Trường mẫu giáo bán trú chất lượng cao
	150 trẻ
	

	2
	Các xã thuộc thành phố Phan Thiết; thị xã La Gi và các huyện
	 - Trường đại học
	450 sinh viên
	

	
	
	- Trường cao đẳng chuyên nghiệp
	450 sinh viên
	

	
	
	- Trường trung cấp chuyên nghiệp
	300 học sinh
	

	
	
	- Trường THPT bán trú hoặc nội trú chất lượng cao
	6 lớp
	

	
	
	- Trường THCS bán trú hoặc nội trú chất lượng cao
	8 lớp
	

	
	
	- Trường tiểu học bán trú hoặc nội trú chất lượng cao
	10 lớp
	

	
	
	- Trường mẫu giáo bán trú chất lượng cao
	75 trẻ
	


3. Lĩnh vực dạy nghề: 
	STT
	Địa điểm đầu tư 
	Loại hình giáo dục - đào tạo, 

dạy nghề
	Qui mô đầu tư ổn định tối thiểu
	Ghi chú

	1
	Các phường thuộc thành phố Phan Thiết
	- Trường cao đẳng nghề
	500 sinh viên
	Các tiêu chí khác phải đáp ứng theo đúng Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

	
	
	- Trường trung cấp  nghề
	300 học sinh
	

	2
	Các xã thuộc thành phố Phan Thiết; thị xã La Gi và các huyện
	- Trường cao đẳng nghề
	300 sinh viên
	

	
	
	- Trường trung cấp  nghề
	200 học sinh
	


4. Lĩnh vực văn hóa, thể thao:

	STT
	Địa điểm đầu tư
	Loại hình đầu tư
	Quy mô đầu tư tối thiểu
	Ghi chú

	1
	Các phường thuộc thành phố Phan Thiết
	- Trung tâm văn hóa - giải trí đa năng
	5.000 m2
	Các tiêu chí khác phải đáp ứng theo đúng Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

	
	
	- Nhà văn hóa - biểu diễn nghệ thuật
	400 chỗ ngồi
	

	
	
	- Bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước
	800 m2
	

	
	
	- Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao
	Đào tạo 40 VĐV/năm
	

	2
	Các xã thuộc thành phố Phan Thiết; thị xã La Gi và các huyện
	- Trung tâm văn hóa - giải trí đa năng
	3.500 m2
	

	
	
	- Nhà văn hóa - biểu diễn nghệ thuật
	300 chỗ ngồi
	

	
	
	- Bể bơi, bể nhảy cầu, bể vầy, bể hỗn hợp, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ thể thao dưới nước
	600 m2
	

	
	
	- Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao
	Đào tạo 30 VĐV/năm
	




5. Lĩnh vực môi trường: 
	STT
	Địa điểm đầu tư
	Loại hình đầu tư
	Quy mô đầu tư tối thiểu
	Ghi chú

	1
	Các phường thuộc thành phố Phan Thiết
	Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (tại các khu dân cư hoặc khu công nghiệp)
	5.000 m3/ngày
	 Các tiêu chí khác phải đáp ứng theo đúng Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

	2
	Các xã thuộc thành phố Phan Thiết và các huyện, thị xã
	Cơ sở xử lý rác thải
	200 tấn/ngày
	

	
	
	Cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại (kể cả chất thải y tế)
	500 kg/ngày
	

	
	
	Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt tập trung (tại các khu dân cư hoặc khu công nghiệp)
	3.000 m3/ngày
	


3

